
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 08837634 Đinh Quang Anh DHTH4B 4 2 Xét vớt

2 11043911 Vũ Đình Chiến DHTH7C 4.2 2.5 Xét vớt

3 10254441 Nguyễn Mạnh Cường DHTH6D 7 3 Xét vớt

4 11030881 Đỗ Thanh Duy DHTH7A 4 5.5

5 11060001 Trần Minh Duy DHTH7C 5.5 4

6 11052211 Vũ Viết Dũng DHTH7A 6 2.5 Xét vớt

7 11069261 Mai Thanh Đạt DHTH7B 5 4

8 09206151 Võ Trường Giang DHTH5B 6.5 4

9 08113921 Nguyễn Ngọc Hải DHTH5B 6.5 4

10 11046591 Trương Vĩnh Hạnh DHTH7C 5 3 Xét vớt

11 11267391 Lê Hữu Hiếu DHTH7A 5 4

12 11055401 Phạm Văn Hiệp DHTH7B 7 4

13 11227411 Vũ Ngọc Hoài DHTH7C 4 3 Xét vớt

14 09078171 Lương Minh Hoàng DHTH6A 5 3 Xét vớt

15 10079951 Nguyễn Quốc Huy DHTH6B 7 4

16 09215161 Trần Khan DHTH5C 7 7

17 10033991 Trịnh Vĩnh Lộc DHTH6B 7 2.5 Xét vớt

18 10227971 Nguyễn Công Minh DHTH6D 4 3 Xét vớt

19 09204421 Võ Văn Minh DHTH5B 5.5 7

20 11031171 Nguyễn Trọng Nghĩa DHTH7B 5.5 6

21 09203631 Phạm Phú Nhân DHTH5C 6 3 Xét vớt

22 11041731 Phạm Tường Nhân DHTH7A 4 2 Xét vớt

23 08210791 Nguyễn Thích Nhẫn DHTH4A Điểm GK < 4, Điểm TL < 4

24 11249661 Lê Phú Nhật DHTH7C 6 3 Xét vớt

25 11266251 Nguyễn Vũ Phát DHTH7A 5.5 3.5 Xét vớt

26 08053321 Trần Phong DHTH3TC 7 7

27 11035391 Đặng Văn Quang DHTH7C 5.5 2.5 Xét vớt

28 11269621 Đồng Thanh Sơn DHTH7C 4 4

29 11082461 Nguyễn Trọng Sáng DHTH7C 6 4

30 11082341 Nguyễn Văn Tám DHTH7B 4 2 Xét vớt

31 11042471 Nguyễn Duy Thanh DHTH7A 5.5 3 Xét vớt

32 11066141 Trịnh Quốc Thái DHTH7A 4.5 5

33 10264951 Phạm Đình Thuật DHTH6A 5.5 4

34 11308431 Lý Trung Tín DHTH7B 4 1 Xét vớt

35 11240891 Võ Hoàng Tín DHTH7C 4 4

36 11135891 Vũ Ngọc Tỉnh DHTH7B 4 1 Xét vớt

37 11050011 Nguyễn Ngọc Triều DHTH7C 6 5.5

38 11254331 Nguyễn Thành Trung DHTH7C 6 6
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39 11228911 Nguyễn Hữu Trường DHTH7A 6 3 Xét vớt

40 11232871 Phạm Anh Tuấn DHTH7B 4 1 Xét vớt

41 11240101 Lê Châu Tú DHTH7A 6 2 Xét vớt

42 11073151 Nguyễn Anh Tú DHTH7C 5.5 4

43 10248221 Phạm Vinh DHTH6C 4.5 2 Xét vớt

44 09083491 Lê Quang Vinh DHTH5C 4.5 4

Tổng số: 44 Số bài thi: [[[.

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:[[[.

Số sinh viên vắng mặt:���.

Giám thị 1: Giám thị 2 Giám thị 3

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày nộp bẳng điểm: �./�./�.. Trưởng Khoa Giáo viên chấm bài

Giáo vụ khoa xác nhận (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
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